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Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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32.194.0856.970.665351.000165.000391.6003.926.065203.700305.4001.627.90039.164.750404.7500,0538.760.00066Tổ quản lý011

10.673.3302.651.42055.000133.2001.613.02081.000121.500647.70013.324.750404.7500,0512.920.000A228.095.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

10.964.3601.955.64055.000129.2001.113.84062.70094.000500.90012.920.00012.920.000A226.261.000Phó phòngPhạm Văn LợiHL-000962

10.556.3952.363.605351.00055.000129.2001.199.20560.00089.900479.30012.920.00012.920.000A225.990.000Phó phòngPhan Mạnh HàHL-008953

117.406.51312.643.205351.000770.0001.300.6001.907.205792.4001.188.0006.334.000130.049.718160.0000,103.150.000863.3011.200.00032.620.42311122.055.994285Tổ chuyên viên082

7.470.6181.122.570351.00055.00085.90062.37054.20081.200432.9008.593.1888.593.188A225.411.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009864

7.894.055772.37055.00086.70062.37054.20081.200432.9008.666.42573.2378.593.188A225.411.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-031475

7.619.878973.31055.00085.900174.51062.70094.000501.2008.593.1888.593.188A226.264.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-042166

7.539.6151.286.81055.00088.300485.61062.70094.000501.2008.826.425160.0000,1073.2378.593.188A226.264.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000417

9.229.6101.123.06555.000103.500135.76579.000118.400631.40010.352.67587.48710.265.188A227.892.000Chuyên viênChu Bích ĐàoHL-000398

9.028.815987.61055.000100.200174.51062.70094.000501.20010.016.4251.350.00073.2378.593.188A226.264.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000409

9.846.511857.17055.000107.00068.67059.70089.500477.30010.703.681900.00063.1851.147.30858.593.188A175.966.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-0103510

9.028.000838.42555.00098.700143.32551.60077.400412.4009.866.42573.2371.200.00038.593.188A225.154.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-0138511

7.840.000826.42555.00086.700143.32551.60077.400412.4008.666.42573.2378.593.188A225.154.000Chuyên viênĐỗ Thị Thu ThảoHL-0133212

10.668.167937.50055.000116.10075.60065.80098.700526.30011.605.66775.4791.265.000510.265.188A176.578.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177613

7.758.325908.10055.00086.70075.60065.80098.700526.3008.666.42573.2378.593.188A226.578.000Chuyên viênNguyễn Thị Lan HươngHL-0180314

7.829.555836.87055.00086.70068.67059.70089.500477.3008.666.42573.2378.593.188A225.966.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195315

10.252.765999.91055.000112.500174.51062.70094.000501.20011.252.675900.00087.48710.265.188A226.264.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277016

5.400.599173.07055.00055.70062.3705.573.66937.004208.11515.328.550A95.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416017

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

149.600.59819.613.870702.000935.0001.692.2005.833.270996.1001.493.4007.961.900169.214.468564.7500,153.150.000863.3011.200.00032.620.42311160.815.994351                  Tổng cộng


